
TT TÊN CÔNG TRÌNH
SỐ TỜ TRÌNH 

UBND TP

1
Đường Nguyễn Thị Định (đoạn đường Phạm Văn Đồng - đường Lê 

Đại Hành)

332/TTr-UBND

27/7/2021

2
Đường Chử Đồng Tử (đoạn đường Nguyễn Tất Thành - đường 

Nayder)

333/TTr-UBND - 

26/07/2021 

3 Đường Văn Cao
334/TTr-UBND - 

26/07/2021 

4 Đường Ngô Sỹ Liên (đoạn ngã ba Ngô Quyền – giáp ranh xã Trà Đa).
335/TTr-UBND - 

26/07/2021 

5 Đường Nguyễn Trãi (đoạn đường Tô Hiến Thành- đường Lý Thái Tổ)
336/TTr-UBND - 

26/07/2021

6 Đường Lê Văn Sỹ (đoạn đường Phạm Văn Đồng - Cầu treo Biển Hồ)
337/TTr-UBND - 

26/07/2021 -

7 Đường Nguyễn Thế Lịch
338/TTr-UBND - 

26/07/2021 

8 Trường Mầm non Hoa Phượng
341/TTr-UBND 

ngày 27/7/2021

9 Trường Mầm non Trà My
342/TTr-UBND 

ngày 27/7/2021

10 Trường THCS Ngô Gia Tự
343/TTr-UBND 

ngày 27/7/2021

11 Trường TH&THCS Lê Văn Tám.
344/TTr-UBND 

ngày 27/7/2021

12 Trường Mầm non Tuổi Hoa
345/TTr-UBND 

ngày 27/7/2021

13  Trường mầm non Hoa Phong Lan
346/TTr-UBND 

ngày27/7/2021

14  Trường Mầm non Tuổi Ngọc
347/TTr-UBND 

ngày 27/7/2021

15 Trường THCS Lê Lợi
348/TTr-UBND 

ngày 27/7/2021

16 Trường Mầm non Ánh Dương
349/TTr-UBND 

ngày 27/7/2021

17 Đường Lý Chính Thắng (đoạn đường Trường Chinh - cuối đường)
350/TTr-UBND - 

27/07/2021 

DANH MỤC 139 CÔNG TRÌNH TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

GIAI ĐOẠN 2021-2025 TẠI KỲ HỌP HĐND THÀNH PHỐ LẦN THỨ HAI 



18 Công trình đầu tư, sửa chữa các trường học năm 2024
351/TTr-UBND 

ngày27/7/2021

19 Trường TH&THCS Anh hùng Wừu.
352/TTr-UBND 

ngày 27/7/2021

20 Trường TH &THCS Nguyễn Chí Thanh 
353/TTr-UBND 

ngày 2/8/2021

21 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 
355/TTr-UBND 

ngày 27/7/2021

22 Trường Mầm non Hoa Sữa
356/TTr-UBND 

ngày 27/7/2021

23 Trường Tiểu học Nay Der
357TTr-UBND 

ngày27/7/2021

24 Trường Mầm non Mai Vàng.
358/TTr-UBND 

ngày 27/7/2021

25 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
359/TTr-UBND 

ngày27/7/2021

26 Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu
360/TTr-UBND 

ngày 27/7/2021

27
Cải tạo, sửa chữa giọt nước làng Ia Lang, phường Chi Lăng, thành 

phố Pleiku

373/TTr-UBND - 

31/07/2021 

28 Cải tạo lưới điện chiếu sáng trên địa bàn thành phố
374/TTr-UBND - 

31/07/2021 

29 Duy tu, bảo dưỡng một số tuyến đường năm 2024
376/TTr-UBND 

ngày 2/8/2021

30 Điện chiếu sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời
377/TTr-UBND - 

02/08/2021 

31
Cải tạo, sửa chữa giọt nước làng Pleiku Roh, phường Yên Đỗ, thành 

phố Pleiku

378/TTr-UBND - 

02/08/2021

32
Đường Chi Lăng (đoạn đường Phạm Văn Đồng – đường Tôn Thất 

Thuyết) 

379/TTr-UBND - 

02/08/2021

33 Trường Mầm non Hoa Anh Đào
380/TTr-UBND 

ngày2/8/2021

34 Trường tiểu học Bùi Dự
381/TTr-UBND 

ngày2/8/2021

35
Cải tạo, sửa chữa giọt nước làng Khưn, phường Trà Bá, thành phố 

Pleiku

382/TTr-VP - 

02/08/2021 

36
Nâng cấp, cải tạo trung tâm huấn luyện thành phố Pleiku. Hạng mục: 

Sửa chữa nhà ăn trung tâm huấn luyện

383/TTr-UBND 

ngày2/8/2021

37
Nâng cấp, cải tạo trung tâm huấn luyện thành phố Pleiku. Hạng mục: 

Xây dựng nhà ở chiến sỹ tại trung tâm huấn luyện

384/TTr-UBND 

ngày2/8/2021



38 Duy tu, bảo dưỡng một số tuyến đường năm 2025
385/TTr-UBND 

ngày 2/8/2021

39
Nâng cấp, cải tạo trung tâm huấn luyện thành phố Pleiku. Hạng mục: 

Xây dựng hội trường trung tâm huấn luyện

386/TTr-UBND 

ngày2/8/2021

40
Đường Ký Con (đoạn đường Tôn Đức Thắng - đường Phạm Văn 

Đồng)

387/TTr-UBND - 

02/08/2021 

41
Cải tạo, sửa chữa Giọt nước làng Ớp, phường Hoa Lư, thành phố 

Pleiku

388/TTr-UBND - 

02/08/2021 -

42
Hỗ trợ lát đá vỉa hè các tuyến đường: Hạng mục: Đường Hoàng Văn 

Thụ (Đoạn đường Hai Bà Trưng - đường Hùng Vương)

389/TTr-UBND 

ngày 2/8/2021

43
Đường Anh Hùng Đôn (đoạn đường Lê Duẩn - đường Nguyễn Chí 

Thanh)

390/TTr-UBND - 

02/08/2021

44 Đường Phùng Hưng (đoạn đường Lê Lợi - suối)
391/TTr-UBND - 

02/08/2021 

45
Đường Huỳnh Văn Bánh (đoạn Quốc lộ 19 – Ranh giới làng Thung 

Dôr)

392/TTr-UBND - 

02/08/2021 

46
Đường Mai Thúc Loan (đoạn đường Phạm Văn Đồng - đường Lê Đại 

Hành)

393/TTr-UBND - 

02/08/2021 

47 Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu.
394/TTr-UBND 

ngày2/8/2021

48

Hỗ trợ lát đá vỉa hè tuyến đường: Hạng mục: Đường Ngô Gia Khảm 

(Phía phải tuyến từ số nhà 82 - Khu quy hoạch đường Nguyễn Văn 

Linh và phía bên trái tuyến từ số nhà 89A - Khu quy hoạch đường 

Nguyễn Văn Linh) 

395/TTr-UBND 

ngày 3/8/2021

49 Cải tạo, sửa chữa nhà dài làng Ơp, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku.
396/TTr-UBND - 

02/08/2021 

50 Xây mới hầm khu sơ tán Ban chỉ huy quân sự thành phố Pleiku
397/TTr-UBND 

ngày2/8/2021

51
Đường Hà Huy Tập (đoạn đường Phạm Ngọc Thạch - đường Lê Văn 

Hưu)

398/TTr-UBND - 

03/08/2021

52
Đường Nguyễn Hữu Huân (đoạn đường Phan Đình Phùng - đường Lê 

Thị Hồng Gấm)

399/TTr-UBND - 

03/08/2021 

53 Trường Mầm non Hoa Cúc
400/TTr-UBND 

ngày3/8/2021

54 Điện chiếu sáng đường làng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024
401/TTr-UBND - 

02/08/2021 

55 Nhà điều hành Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú
404/TTr-UBND - 

03/08/2021 



56

Hỗ trợ lát đá vỉa hè tuyến đường: Hạng mục: Vỉa hè đường Bế Văn 

Đàn (Phía phải tuyến đoạn: đường Lê Thánh Tôn -đường Lương Đình 

Của)

405/TTr-UBND 

ngày 3/8/2021

57
Cải tạo và tổ chức giao thông tại nút giao thông ngã ba Phạm Văn 

Đồng - Phan Đình Phùng

406/TTr-UBND - 

03/08/2021 

58
Hỗ trợ lát đá vỉa hè tuyến đường: Hạng mục: Đường Phạm Văn Đồng 

(đoạn đường Tôn Thất Thuyết - đường 17/3) 

407/TTr-UBND 

ngày 3/8/2021

59 Công trình đầu tư, sửa chữa các trường học năm 2025
408/TTr-UBND 

ngày3/8/2021

60
Hỗ trợ lát đá vỉa hè tuyến đường: Hạng mục: Đường Quang Trung 

(đoạn đường Trần Hưng Đạo - đường Nguyễn Văn Trỗi)

409/TTr-UBND 

ngày 3/8/2021

61
Hỗ trợ lát đá vỉa hè tuyến đường: Hạng mục: Đường Đinh Tiên 

Hoàng (Đoạn đường Hai Bà Trưng - đường Hùng Vương)

410/TTr-UBND 

ngày 3/8/2021

62 Công trình đầu tư, sửa chữa các trường học năm 2023
411/TTr-UBND 

ngày3/8/2021

63
Đường Nguyễn Đình Chiểu (đoạn đường Hai Bà Trưng - đường Phan 

Đình Phùng)

416/TTr-UBND - 

04/08/2021 

64 Trụ sở UBND phường Trà Bá
417/TTr-UBND - 

04/08/2021 

65 Trụ sở UBND xã An Phú
418/TTr-UBND - 

04/08/2021 

66
Vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ (Đoạn đường Hùng Vương - đường 

Wừu)

420/TTr-UBND 

ngày 4/8/2021

67 Trụ sở UBND xã Gào
421/TTr-UBND - 

04/08/2021 

68 Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Tây Sơn
422/TTr-UBND - 

04/08/2021

69 Cải tạo trụ sở phường Ia Kring, thành phố Pleiku
423/TTr-UBND - 

04/08/2021

70 Trụ sở làm việc UBND xã Tân Sơn
424/TTr-UBND - 

04/08/2021 

71 Trường Tiểu học Chu Văn An
425/TTr-UBND 

ngày 4/8/2021

72 Đường Tăng Bạt Hổ (đoạn đường Lý Thái Tổ -  cuối đường)
426/TTr-UBND - 

04/08/2021 

73 Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh
427/TTr-UBND 

ngày4/8/2021



74 Trường TH&THCS Bùi Thị Xuân
428/TTr-UBND 

ngày 4/8/2021

75 Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự phường Thống Nhất
429/TTr-UBND 

ngày4/8/2021

76 Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự phường Diên Hồng
493/TTr-UBND 

ngày 9/8/2021

77 Cải tạo UBND phường Diên Hồng
431/TTr-UBND - 

05/08/2021 

78 Nhà đa năng Thành ủy Pleiku
432/TTr-UBND - 

06/08/2021

79
Vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Yên Đỗ (đoạn đường Hoàng 

Văn Thụ - đường Lý Thái Tổ)

434/TTr-UBND 

ngày 6/8/2021

80
Hệ thống thoát nước đoạn đường ngăn lô đất kỹ thuật và quỹ đất di 

dời ô nhiễm tại Cụm công nghiệp Diên Phú

435/TTr-UBND 

ngày6/8/2021

81 Cổng chào Biển Hồ
436/TTr-UBND - 

07/08/2021 

82
Đầu tư bó vỉa bằng đá bazan tuyến đường Trường Chinh (đoạn đường 

Lê Duẩn – đường Lê Thánh Tôn)

437/TTr-UBND 

ngày 7/8/2021

83
Đầu tư bó vỉa bằng đá bazan tuyến đường Nguyễn Tất Thành (đoạn 

đường Lê Duẩn - đường Lê Lợi)

438/TTr-UBND 

ngày 7/8/2021

84 Vỉa hè đường Tôn Đức Thắng
439/TTr-UBND 

ngày 7/8/2021

85
Đường Nguyễn Tri Phương (đoạn đường Sư Vạn Hạnh - đường 

Nguyễn Viết Xuân)

440/TTr-UBND - 

07/08/2021 

86
Nâng cấp, cải tạo trung tâm huấn luyện thành phố Pleiku. Hạng mục: 

Xây dựng tường rào, cổng trung tâm huấn luyện

441/TTr-UBND 

ngày7/8/2021

87
Đường Lương Ngọc Quyến (đoạn đường Chu Mạnh Trinh – đường A 

Sanh)

442/TTr-UBND - 

07/08/2021 

88
 Đường bên hông Bệnh viện nhi (Đoạn từ đường Cách Mạng Tháng 8 

- Khu thu nhập thấp phường Thắng Lợi) 

443/TTr-UBND - 

07/08/2021 

89 Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng Ban chỉ huy quân sự phường Hoa Lư
444/TTr-UBND 

ngày7/8/2021

90

Lát đá vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành (số nhà 03 đến 89 và 02 đến 

128 Nguyễn Tất Thành) và đường Phạm Văn Đồng (số nhà 04 đến 

102B Phạm Văn Đồng), phường Hoa Lư 

445/TTr-UBND 

ngày 7/8/2021

91

Hỗ trợ lát đá vỉa hè tuyến đường: Hạng mục: Đường Lê Duẩn (đoạn 

bên phải: đường Nguyễn Tất Thành - đường Lý Nam Đế; bên trái: 

đường Nguyễn Tất Thành - Nghĩa trang liệt sỹ)

446/TTr-UBND - 

07/08/2021 

92 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.
447/TTr-UBND 

ngày7/8/2021



93

Hỗ trợ lát đá vỉa hè tuyến đường: Hạng mục: Đường Sư Vạn Hạnh 

(đoạn đầu trường THCS Nguyễn Huệ - cuối trường THCS Nguyễn 

Huệ)

448/TTr-UBND - 

07/08/2021 

94
Đầu tư xây dựng Di tích lịch sử Khu căn cứ địa cách mạng Khu 9, xã 

Gào, thành phố Pleiku

449/TTr-UBND - 

07/08/2021 

95 Trường Tiểu học Lương Thạnh.
450/TTr-UBND 

ngày 7/8/2021

96 Duy tu, bảo dưỡng một số tuyến đường năm 2023
451/TTr-UBND 

ngày 7/8/2021

97
Hỗ trợ lát đá vỉa hè tuyến đường: Hạng mục: Đường Phù Đổng (đoạn 

đường Nguyễn Tất Thành - đường Ngô Tất Tố) 

452/TTr-UBND 

ngày 8/8/2021

98
Lát gạch vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch, phường Đống Đa, thành 

phố Pleiku

453/TTr-UBND - 

07/08/2021 

99
Đường Nay Der (đoạn đường Hùng Vương - đường Nguyễn Tất 

Thành)

454/TTr-UBND - 

08/08/2021

100
Nâng cấp, mở rộng đường và hệ thống thoát nước trung tâm huấn 

luyện

455/TTr-UBND 

ngày8/8/2021

101
Hỗ trợ lát đá vỉa hè tuyến đường: Hạng mục: Đường Phan Bội Châu 

(đoạn đường Nguyễn Văn Trỗi - đường Hùng Vương)

456/TTr-UBND 

ngày 8/8/2021

102 Trồng cây xanh đường phố năm 2025
457/TTr-UBND - 

08/08/2021 

103 Trồng cây xanh đường phố năm 2022
458/TTr-UBND - 

08/08/2021 

104
Vỉa hè đường Cù Chính Lan (đoạn đường Hùng Vương - đường 

Wừu)

459/TTr-UBND 

ngày 7/8/2021

105
Vỉa hè đường Nguyễn Viết Xuân (Đoạn Cầu Hội Phú đến hết nhà thờ 

Phao Lô) 

460/TTr-UBND 

ngày 8/8/2021

106 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
461/TTr-UBND 

ngày 8/8/2021

107
Bồi thường, hỗ trợ thửa đất mà hộ ông Nguyễn Cần đang kiến nghị tại 

thôn 2 xã Diên Phú

463/TTr-UBND - 

8/8/2021 

108

Bồi thường, GPMB 02 thửa đất của hộ Lê Thuần Huy và hộ Lê Thuần 

Chất thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng khu lâm viên Biển Hồ, thành 

phố Pleiku

464/TTr-UBND - 

8/8/2021 

109 Đường Dã Tượng (đoạn đường Lê Duẩn - Trại tạm giam Thành phố)
465/TTr-UBND - 

08/08/2021 



110

Trang thiết bị hệ thống đèn chiếu sáng công cộng suối Hội Phú (đoạn 

đường Nguyễn Lương Bằng - đường Nguyễn Trung Trực) và đầu tư 

hệ thống tước nước trồng cỏ mái taluy.

466/TTr-UBND - 

08/08/2021 

111
UBND phường Phù Đổng - Nhà làm việc đội thuế, đội trật tự đô thị 

và các hạng mục phụ

467/TTr-UBND - 

08/08/2021

112 Trường tiểu học Lê Lai
468/TTr-UBND 

ngày8/8/2021

113
Lát gạch vỉa hè đường Kim Đồng, phường Đống Đa, thành phố 

Pleiku

469/TTr-UBND 

ngày 8/8/2021

114 Cải tạo sửa chữa nhà ban chỉ huy quân sự phường Hội Thương
470/TTr-UBND 

ngày 8/8/2021

115
Sửa chữa và thay mới Led cho màn hình điện tử tại ngã ba Hoa Lư, 

thành phố Pleiku

471/TTr-UBND - 

08/08/2021 

116 Khu liên hợp thể dục thể thao tại làng Phung xã Biển Hồ
472/TTr-UBND - 

08/08/2021 

117 Trụ sở UBND phường Thắng Lợi
473/TTr-UBND - 

08/08/2021 

118
Vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Đinh Tiên Hoàng (Đoạn Hai Bà 

Trưng - Trần Quý Cáp)

474/TTr-UBND 

ngày 7/8/2021

119
Đường Trần Văn Bình (đoạn đường Tôn Thất Tùng - đường Lý 

Thường Kiệt) 

475/TTr-UBND - 

08/08/2021 

120 Đường Ỷ Lan (đoạn đường Tôn Đức Thắng - đường Ngô Quyền)
476/TTr-UBND - 

08/08/2021 

121
Hỗ trợ lát đá vỉa hè tuyến đường: Hạng mục: Đường Nguyễn Thái 

Học (đoạn đường Nguyễn Văn Trỗi - đường Hùng Vương)

477/TTr-UBND 

ngày 7/8/2021

122 Trồng cây xanh đường phố năm 2024
478/TTr-UBND - 

08/08/2021 

123 Duy tu, bảo dưỡng một số tuyến đường năm 2022
479/TTr-UBND 

ngày 8/8/2021

124 Trồng cây xanh đường phố năm 2023
480/TTr-UBND - 

08/08/2021 

125 Điện chiếu sáng đường làng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023
481/TTr-UBND - 

08/08/2021 

126 Điện chiếu sáng đường làng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022
482/TTr-UBND - 

08/08/2021 

127 Điện chiếu sáng đường làng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2025
483/TTr-UBND - 

08/08/2021 



128 Trụ sở UBND xã Diên Phú
484/TTr-UBND - 

09/08/2021 

129 Trụ sở Ban chỉ huy quân sự thành phố Pleiku
485/TTr-UBND 

ngày 9/8/2021

130
Nâng cấp, mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước hẻm 47 Lý Nam 

Đế (đoạn đường Lý Nam Đế - đường làng Ngó)

487/TTr-UBND - 

09/08/2021 

131 Trụ sở HĐND -UBND Thành phố
494/TTr-UBND 

ngày 9/8/2021

132 Dự án đường nối từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Trần Nhật Duật
495/TTr-UBND - 

9/08/2021 

133
Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư xã Chư 

HDrông (Giai đoạn 2), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

496/TTr-UBND - 

9/8/2021 

134 Xây mới nhà Ban chỉ huy quân sự phường Đống Đa
497/TTr-UBND 

ngày 9/8/2021

135
Hệ thống mương thoát nước sau bệnh viện Hùng Vương trên địa bàn 

phường Trà Bá

498/TTr-UBND 

ngày 9/8/2021

136 Đường nhánh quy hoạch phân khu suối Hội Phú
499/TTr-UBND - 

9/8/2021 

137 Trụ sở UBND phường Hội Phú
500/TTr-UBND - 

9/08/2021 

138
Dự án phục vụ chuyển đổi cây trồng, phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao

501/TTr-UBND - 

09/08/2021 

139
Khu dân cư đường Hoàng Sa (nối dài) và vùng phụ cận, thành phố 

Pleiku

502/TTr-UBND - 

9/8/2021 


